18. Cho công thức siro đơn chế nóng:

	Đường Saccarose
	165,0
	g

	Nước
	100,0
	ml


a. Lập công thức bào chế 5kg siro đơn?

b. Trình bày cách bào chế 5kg siro đơn?

19. Cho công thức siro đơn chế nguội:
	Đường Saccarose
	180,0
	g

	Nước
	100,0
	ml


a. Lập công thức bào chế 5kg siro đơn?

b. Trình bày cách bào chế 5kg siro đơn?

20. Cho công thức thuốc tiêm Vitamin C:

	Acid ascobic
	5,00
	g

	Natri hydrocarbonat (điều chỉnh PH)
	2,37
	g

	Natri metabisulfit (chống oxy hóa)
	0,01
	g

	Dinatri edetat (chống oxy hóa)
	0,02
	g

	Nước cất pha tiêm vđ (dung môi)
	100
	ml


a. Lập công thức bào chế 5L dung dịch thuốc tiêm? 

b. Trình bày vai trò của các tá dược có trong công thức thuốc tiêm trên?

21. Cho công thức thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol:

	Cloramphenicol
	0,40
	G

	Acid boric
	1,10
	g

	Natri borat
	2,00
	g

	Natri clorid
	0,20
	g

	Thủy ngân phenyl nitrat
	0,02
	g

	Nước cất vđ 
	100,00
	ml


a. Lập công thức bào chế 200 lọ thuốc nhỏ mắt (Đóng lọ 10ml/lọ)?

b. Phân tích công thức bào chế trên (Độ tan/ nước, vai trò tá dược trong công thức)?

c. Trình bày cách pha chế 200 lọ thuốc nhỏ mắt trên?

22. Cho công thức 1 viên thuốc nang amoxicilin:

	Amocicilin
	500,0
	mg

	Croscarmelose (rã)
	15,0
	mg

	Lactore hydrat (độn)
	176,5
	mg

	PVP K30 (dính)
	0,5
	Mg (pha trong cồn 90 để được nồng độ 10%)

	Magiesi sterat (trơn)/Natri laurylsulfat (tăng độ tan – trơn) (9:1)
	
	


a. Lập công thức bào chế 5000 viên? 

b. Trình bày vai trò của các tá dược có trong công thức?

23. Cho công thức 1 viên thuốc viên nén pẩcetamol:

	Paracetamol
	325,0
	mg

	Avicel PH 101 (độn, rã)
	80,0
	mg

	Tinh bột (độn)
	80,0
	mg

	Hồ tinh bột 10% (dính)
	Vđ
	

	Talc/Magiesi sterat (9:1) (trơn)
	14,0
	mg


a. Lập công thức bào chế 5000 viên? 

b. Trình bày vai trò của các tá dược có trong công thức?

24. Cho công thức 1 viên thuốc viên nén Cotrimoxazol:

	Sulfamethoxazol
	400,0
	mg

	Trimethoprim
	80,0
	mg

	Avicel PH 101 (độn, rã)
	30,0
	mg

	Tinh bột (độn)
	70,0
	mg

	Hồ tinh bột 10% (dính)
	Vđ
	

	Talc (trơn)
	10,0
	mg

	Magiesi sterat (trơn)
	5,0
	mg

	Natri laurylsulfat (tăng độ tan – trơn)
	2,0
	mg


a. Lập công thức bào chế 5000 viên? 

b. Trình bày vai trò của các tá dược có trong công thức?

25. Bài toán về pha cồn?

a. Pha 600 ml cồn 600 từ cồn 900 và nước cất ở 150C?
b. Pha 400ml cồn 500 từ cồn 900 và cồn 300 ở 150C?

